
STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NG SINH MÃ CN CMND
NGÀY NHẬP 

HỌC

THÀNH 

TIỀN
GHI CHÚ

1 23207111436 Đoàn Thị Lệ Hằng 02/01/1999 407(PSU) 212453249 11/08/2017 5,000,000

2 23217111233 Nguyễn Việt Hùng 02/09/1999 407(PSU) 231223773 14/08/2017 5,000,000

3 2321538716 Đặng Nguyễn Đức Huy 17/02/1999 305 215455792 02/08/2017 5,000,000

4 2320213033 Bùi Thị Mỹ Linh 22/04/1999 400 212453259 25/07/2017 5,000,000

5 23205310152 Nguyễn Thị Kim Lưu 03/03/1999 305 212453172 05/08/2017 5,000,000

6 23205210205 Dương Thị Bích Ngọc 27/10/1999 303 215480703 04/08/2017 5,000,000

7 2320310440 Thái Thị Oanh 26/03/1998 701 187808751 08/08/2017 5,000,000

8 2320315456 Nguyễn Thị Thu Thúy 16/07/1999 701 212453157 03/08/2017 5,000,000

9 2320260419 Nguyễn Thị Quỳnh Vinh 16/03/1999 406 187696753 07/08/2017 5,000,000

TỔNG 9 sinh viên 45,000,000

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu đồng chẵn.

   Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2017
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